
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

228 Ấp An Khánh, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam

14/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC TÂM

1602188209

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sơ chế trà, trà mãng cầu

0163

3. Khai thác thuỷ sản biển 0311

4. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

5. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

6. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
Chi tiết: Sản xuất bánh mứt, kẹo các loại

1073

9. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản

1075

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến đóng gói trà, trà mãng cầu

1079

11. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

12. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

13. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

14. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b) Chi tiết: Sản xuất bao bì từ 
plastic.

2220

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ NGỌC TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC TAM PRODUCING TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972346700
Email:

Fax:
Website:
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16. Sửa chữa thiết bị điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

17. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3315

18. Tái chế phế liệu 3830

19. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn trà, trà mãng cầu, bánh mứt, kẹo các loại, cà 
phê, rau, quả, thực phẩm khác, Bán buôn thủy sản.

4632(Chính)

22. Bán buôn đồ uống 4633

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng

4663

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán buôn bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao, tiền kim khí và mua bán vàng miếng; trừ bán buôn thuốc 
trừ sâu và hoá chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
tại trụ sở và trừ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG và dầu 
nhớt cặn)

4669

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

34. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Ấp Cần Thạnh, Xã 
Cần Đăng, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

6.300.000.000 70,000 089193019641

2 HUỲNH ĐỖ 
TRÍ

Việt 
Nam

Tổ 6, Phường Nghĩa 
Lộ, Thành phố Quảng 
Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi, Việt Nam

2.700.000.000 30,000 051077000785

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 (không hoạt động tại trụ sở)

5610

40. Dịch vụ đóng gói 8292

41. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: thu gom phế liệu và rác thải không độc hại

3811

42. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở)

3900

43. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       089193019641
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Cần Thạnh, Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Nữ

20/09/1993 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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